
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:         /QĐ-UBND 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP đạt 4 sao thành phố Hà Nội năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 
sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành 
phố Hà Nội đến năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐĐG ngày 21/8/2023 của Hội đồng OCOP 
Thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-HĐOCOP ngày 28/4/2023 của Hội đồng OCOP 
Thành phố về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
…/TTr-SNN ngày …/02/2024 và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP Thành phố ngày 10-11/01/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023 thuộc Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP), cụ thể như sau: 

1. Phân hạng và cấp giấy chứng nhận đối với 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao 

của 32 chủ thể tham gia Chương trình OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2023. 

(Có danh sách sản phẩm kèm theo) 

2. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ký ban hành 

Quyết định; các sản phẩm đạt 4 sao OCOP thành phố Hà Nội năm 2023 được khen 

thưởng theo quy định hiện hành. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương 
trình xây dựng nông thôn mới Thành phố) có trách nhiệm: 

- Tổ chức công bố, trao giấy chứng nhận và chi giải thưởng cho các sản phẩm 
OCOP đạt 4 sao được UBND Thành phố phân hạng năm 2023; 

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ thể OCOP được phân 
hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản 
phẩm được chứng nhận theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố có liên quan, định kỳ tổ chức 
kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo quy định; đề xuất xử 
lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình OCOP và các quy định khác 
theo quy định của pháp luật và Thành phố. 

2. UBND các quận, huyện phối hợp với các sở ngành Thành phố, cơ quan, 
đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ chủ thể trưng 
bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP; thực hiện công tác quản lý nhà nước 
trên địa bàn, tổ chức kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo 
quy định; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình OCOP và 
các quy định khác theo quy định của pháp luật và Thành phố. 

3. Các chủ thể có sản phẩm OCOP được phân hạng 4 sao có trách nhiệm hoàn 
thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. Duy 
trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND 
Thành phố; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, 
Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y Tế, Văn hóa 
và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 
Thương mại, Du lịch; Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
Thành phố; Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà 
Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các chủ thể có sản phẩm OCOP được đánh 
giá, phân hạng tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền 

- Thường trực Thành ủy; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- Chủ tịch UBND TP; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- PCT UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

(để  

báo 

cáo) 

- VPUB: CVP, PCVPN M Quân KTN, TH;  

- Lưu: VT, KTN. 

 

 



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

Tổng cộng: 104 sản phẩm       
 

I Quận Tây Hồ       
 

1 01-003-01-2023 Sen trà Hiền Xiêm Hộ kinh doanh Lưu Thị Hiền 

Số 62 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

4 sao 

 

II Huyện Hoài Đức       
 

2 01-274-01-2023 
Miến dong sạch Trung 

Kiên 
Hộ kinh doanh Trung Kiên 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

3 01-274-03-2023 
Điền bảo miến khoai 

lang Công ty cổ phần thực phẩm 

Minh Dương 

Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

4 01-274-02-2023 
Điền bảo miến dong sợi 

rút 
4 sao 

 

5 01-274-08-2023 Dấm gạo 

Hộ kinh doanh thương mại 

chế biến thực phẩm, gia vị 

Hùng Thắng 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

6 01-274-04-2023 Sốt chua ngọt 4 sao 
 

7 01-274-05-2023 Sốt mè rang 4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

8 01-274-07-2023 Tương ớt 4 sao 
 

9 01-274-06-2023 Tương cà 4 sao 
 

III Huyện Phúc Thọ       
 

10 
01-272-001-

2023 
Chuối Vân Nam 

Hợp tác xã nông nghiệp Vân 

Nam 

Thôn 4, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

IV Huyện Mỹ Đức       
 

11 01-282-01-2023 Gối kết hôn tơ sen 
Công ty TNHH Dâu Tằm Tơ 

Mỹ Đức 

Đội 13, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện 

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

4 sao 
 

12 01-282-02-2023 
Khăn lụa tơ tằm dệt nổi 

- Hoa Sen 
4 sao 

 

13 01-282-03-2023 Nấm kim châm 
Công ty TNHH XNK 

KINOKO Thanh Cao 

Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện 

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

14 01-282-04-2023 Nấm đùi gà 4 sao 
 

V Huyện Ứng Hoà       
 

15 01-281-01-2023 Gạo Japonica giống J02 
Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh nông nghiệp Đoàn Kết 

Thôn Ngọc Động, xã Phương Tú, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

16 01-281-02-2023 Chả vịt Thúy Mạnh 
Hộ kinh doanh Lương Tiến 

Mạnh 

Thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội  
4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

17 01-281-04-2023 Chả chân vịt Thúy Mạnh 4 sao 
 

18 01-281-05-2023 
Chả vịt hun khói Thúy 

Mạnh 
4 sao 

 

19 01-281-03-2023 Mọc vịt Thúy Mạnh 4 sao 
 

VI Huyện Thanh Trì       
 

20 01-020-06-2023 Chả cốm 

Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Song Đạt 

Chợ thôn 2+3, xã Vạn Phúc, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

4 sao  

21 01-020-01-2023 Chả mộc 4 sao  

22 01-020-02-2023 Chả quế 4 sao  

23 01-020-04-2023 Giò lụa 4 sao  

24 01-020-03-2023 Giò tai 4 sao  

25 01-020-05-2023 Giò xào 4 sao  

26 01-020-08-2023 Mọc heo 4 sao  

27 01-020-09-2023 Nem lụi đặc biệt SDF 4 sao  

28 01-020-07-2023 Thịt heo xá xíu SDF 4 sao  

29 01-020-10-2023 Xôi chiên phồng cốt dừa 

Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Đông Đô 

Thôn 2, xã Đông Mỹ, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

4 sao  

30 01-020-11-2023 
Khoai môn lệ phố nhân 

đậu đỏ 
4 sao 

 

31 01-020-12-2023 
Khoai môn lệ phố nhân 

thịt bò 
4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

VII Huyện Gia Lâm       
 

32 01-018-01-2023 
Rau an toàn ứng dụng 

công nghệ cao An Hòa 

Công ty cổ phần đầu tư An 

Hoà 

Địa chỉ trụ sở: NV9-28, Khu nhà ở cho 

CBCS Cục B42, B57 – Tổng Cục 5 – 

Bộ Công An, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội - Địa chỉ 

nơi sản xuất: Khu Chùa Thủy, thôn 

Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 

4 sao 

 

VIII Huyện Phú Xuyên       
 

33 01-280-12-2023 
Rau muống hữu cơ Vinh 

Hà 

Công ty cổ phần thực phẩm 

Vinh Hà 

Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

34 01-280-06-2023 Cà chua hữu cơ Vinh Hà 4 sao 
 

35 01-280-09-2023 
Rau bắp cải hữu cơ Vinh 

Hà 
4 sao 

 

36 01-280-08-2023 
Cải ngọt hữu cơ Vinh 

Hà 
4 sao 

 

37 01-280-07-2023 
Cải chíp hữu cơ Vinh 

Hà 
4 sao 

 

38 01-280-10-2023 
Rau cải bó xôi hữu cơ 

Vinh Hà 
4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

39 01-280-11-2023 
Rau cải xanh hữu cơ 

Vinh Hà 
4 sao 

 

40 01-280-03-2023 
Bộ vest trẻ em Phú 

Thành Phát 

Công ty TNHH may Phú 

Thành Phát 

Thôn Thượng, xã Vân Từ, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

41 01-280-02-2023 
Áo sơ mi trẻ em Phú 

Thành Phát 
4 sao 

 

42 01-280-05-2023 
Bộ đồng phục học sinh 

nữ Phú Thành Phát 
4 sao 

 

43 01-280-01-2023 
Bộ vest trung niên Phú 

Thành Phát 
4 sao 

 

44 01-280-04-2023 
Bộ đồng phục học sinh 

nam Phú Thành Phát 
4 sao 

 

IX Quận Long Biên       
 

45 01-004-04-2023 Ruốc heo 

Công ty TNHH Hương Việt 

Sinh 

 Lô BT1, ngõ 191 đường Phúc Lợi, 

phường Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

46 01-004-01-2023 Giò gà 4 sao 
 

47 01-004-02-2023 Giò xào 4 sao 
 

48 01-004-05-2023 Giò lụa 4 sao 
 

49 01-004-03-2023 Chả mỡ 4 sao 
 

50 01-004-06-2023 Ruốc gà 4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

51 01-004-07-2023 Xúc xích củ quả 4 sao 
 

52 01-004-08-2023 Chả bì 4 sao 
 

53 01-004-09-2023 Mọc bò viên 4 sao 
 

54 01-004-10-2023 Chả lụa 4 sao 
 

X Huyện Thanh Oai       
 

55 
01-278-001-

2023 
Gạo đài thơm 8 

Hợp tác xã nông nghiệp xã 

Tam Hưng 

Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

XI Huyện Ba Vì       
 

56 01-271-06-2023 
Sữa chua nếp cẩm 

Myfarm 

Công ty cổ phẩn sữa nông trại 

Ba Vì 

Thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

57 01-271-05-2023 
Sữa chua nha đam 

Myfarm 
4 sao 

 

58 01-271-08-2023 
Sữa chua nông trại bò 

Myfarm 
4 sao 

 

59 01-271-07-2023 
Sữa chua nông trại dê 

Myfarm 
4 sao 

 

60 01-271-02-2023 
Sữa chua phô mai 

Myfarm 
4 sao 

 

61 01-271-04-2023 
Sữa chua trà xanh 

Myfarm 
4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

62 01-271-03-2023 
Sữa chua trái cây vị 

chanh dây Myfarm 
4 sao 

 

63 01-271-01-2023 
Sữa chua trân châu cốt 

dừa Myfarm 
4 sao 

 

64 01-271-10-2023 

Sữa tươi nông trại bò 

thanh trùng có đường 

Myfarm 

4 sao 

 

65 01-271-09-2023 
Sữa tươi nông trại bò 

thanh trùng Myfarm 
4 sao 

 

XII Huyện Mê Linh       
 

66 01-250-01-2023 Bách diệp hồng liên trà 
Hộ kinh doanh Lã Quang 

Khanh 

Thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

XIII Huyện Đan Phượng       
 

67 01-273-03-2023 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Wewell Kool 

Công ty cổ phần dược liệu và 

thực phẩm Việt Nam 

Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 
4 sao 

 

68 01-273-01-2023 Bưởi tôm vàng 

Hợp tác xã sản xuất và tiêu 

thụ Bưởi tôm vàng Thượng 

Mỗ 

Thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

69 01-273-02-2023 
Nấm sò nâu (Nấm bào 

ngư nâu) 
Hợp tác xã nấm Nghĩa Minh 

Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nôi. 
4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

XIV Huyện Thạch Thất       
 

70 01-276-06-2023 Khoai tây Hương Ngải 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Hương Ngải 

Thôn 4, xã Hương Ngải, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

71 01-276-04-2023 
Rau bò khai hữu cơ Đại 

Ngàn 

Công ty TNHH khai thác tiềm 

năng sinh thái Hoà Lạc 

Bãi Phẳng, Xóm Dục, xã Yên Bình, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 

4 sao 
 

72 01-276-01-2023 
Rau cải canh hữu cơ Đại 

Ngàn 
4 sao 

 

73 01-276-05-2023 
Cải sâm hữu cơ Đại 

Ngàn 
4 sao 

 

74 01-276-03-2023 
Rau dớn hữu cơ Đại 

Ngàn 
4 sao 

 

75 01-276-02-2023 
Rau mỏ hữu cơ Đại 

Ngàn 
4 sao 

 

76 01-276-07-2023 
Chè kho Đại Đồng - cơ 

sở Bằng An 

Công ty TNHH Đầu tư và 

thương mại WEBEST 

Khu Rộc Vạo, xã Đại Đồng, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

XV Huyện Thường Tín        

77 01-279-01-2023 Cây sanh dáng xiêu 

Hợp tác xã hoa, cây cảnh và 

dịch vụ Hồng Vân 

Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

78 01-279-02-2023 Cây sanh dáng trực 4 sao 
 

79 01-279-03-2023 
Cây vạn niên tùng dáng 

xiêu 
4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

XVI Huyện Quốc Oai        

80 01-275-01-2023 
Ngũ cốc lợi sữa minmin 

care Hộ Kinh Doanh Nhà máy chế 

biến thực phẩm dinh dưỡng 

Min Min Việt Nam 

Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

81 01-275-02-2023 
Ngũ cốc mẹ bầu minmin 

care 
4 sao 

 

XVII  Quận Hoàn Kiếm       
 

82 01-002-01-2023 
Snack nấm hương chiên 

giòn 

Công ty TNHH hai thành viên 

Thực phẩm Lý tưởng Việt 

Nam 

Số 915 đường Hồng Hà, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

83 01-002-03-2023 
Snack nấm lá chanh 

chiên giòn 
4 sao 

 

84 01-002-02-2023 
Snack nấm đông cô 

chiên giòn 
4 sao 

 

85 01-002-04-2023 
Chà bông (ruốc) nấm 

hương 
4 sao 

 

86 01-002-05-2023 Giò nấm Lý tưởng 4 sao 
 

XVIII Huyện Đông Anh       
 

87 01-017-01-2023 Giò lụa 
Cơ Sở chế biến thực phẩm 

Mạnh Cường 

Số 29A Tổ3 (tổ 14 mới), thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội 

4 sao 
 

88 01-017-02-2023 Giò xào 4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

89 01-017-03-2023 Chả quế 4 sao 
 

90 01-017-04-2023 Nem chua tỏi 4 sao 
 

91 01-017-05-2023 Giò tai 4 sao 
 

XIX Huyện Chương Mỹ       
 

92 01-277-01-2023 Gạo hữu cơ Đồng Phú 
Hợp tác xã nông nghiệp hữu 

cơ Đồng Phú 

Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội 
4 sao 

 

93 01-277-08-2023 Trà tía tô Gold 

Công ty cổ phần nông nghiệp 

Gigaherbs Việt Nam 

Thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

94 01-277-09-2023 Trà Thìa Canh Linh Chi 4 sao 
 

95 01-277-10-2023 Trà Rau Má Đậu Xanh 4 sao 
 

96 01-277-12-2023 
Trà túi lọc cà gai leo 

Atiso 
4 sao 

 

97 01-277-11-2023 Trà Đinh Lăng Lạc Tiên 4 sao 
 

98 01-277-02-2023 
Trà túi lọc cà gai leo Tía 

tô 

Công ty cổ phần nông nghiệp 

công nghệ cao Thăng Long 

Thôn Đoàn Kết, xã Đại Yên, huyện 

Chương Mỹ,  thành phố Hà Nội 

4 sao 
 

99 01-277-03-2023 
Trà túi lọc Cà gai leo 

chè xanh 
4 sao 

 

100 01-277-04-2023 
Trà túi lọc Cà gai leo 

đinh lăng 
4 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 

Phân 

hạng 

sao 

Ghi chú 

101 01-277-05-2023 Trà túi lọc cà gai leo 4 sao 
 

102 01-277-06-2023 Trà hoàn ngọc túi lọc 4 sao 
 

103 01-277-07-2023 
Trà mật gấu dây thìa 

canh túi lọc 
4 sao 

 

XX Quận Hà Đông       
 

104 01-268-01-2023 
Tỏi đen Kochi (Kochi 

Black Garlic) 

Công ty TNHH MTV xuất 

nhập khẩu và phát triển công 

nghệ Nhật Bản 

Số 102, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

4 sao 
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